
Văn phòng 

cục 

THADS
Chi cục 

THADS 

thành phố

Chi cục 

THADS 

huyện Yên 

Sơn

Chi cục 

THADS 

huyện  Sơn 

Dương

Chi cục 

THADS 

huyện Hàm 

yên

Chi cục 

THADS 

huyện 

Chiêm Hóa

Chi cục 

THADS 

huyện Na 

Hang

Chi cục 

THADS 

huyện Lâm 

Bình

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11 12 13

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí 288,721 288,721 67,939 90,500 25,678 41,862 29,765 17,564 8,868 6,545

1 Phí thi hành án 288,721 288,721 0 67,939 90,500 25,678 41,862 29,765 17,564 8,868 6,545

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc 

để lại 1,097,380 1,097,380 0 305,205 177,886 122,322 181,273 119,509 87,416 63,783 39,986

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 1,097,380 1,097,380 0 305,205 177,886 122,322 181,273 119,509 87,416 63,783 39,986

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1,097,380 1,097,380 0 305,205 177,886 122,322 181,273 119,509 87,416 63,783 39,986

 - Phí thi hành án được trích lại 509,380 509,380 131,105 91,086 48,122 106,473 72,909 34,016 21,383 4,286

 - Phí THA được điều hòa 588,000 588,000 174,100 86,800 74,200 74,800 46,600 53,400 42,400 35,700

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

2 Phí 44,042 44,042 10,190 13,904 3,851 6,551 4,503 2,721 1,341 981

  - Phí thi hành án 44,042 44,042 10,190 13,904 3,851 6,551 4,503 2,721 1,341 981

Phí …

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 18,435,676 18,435,676 0 5,077,594 2,219,204 2,881,074 2,949,287 1,483,370 1,400,339 1,091,740 1,333,068

1 Chi quản lý hành chính 18,435,676 18,435,676 0 5,077,594 2,219,204 2,881,074 2,949,287 1,483,370 1,400,339 1,091,740 1,333,068

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15,935,839 15,935,839 4,631,109 2,194,989 2,058,464 2,000,069 1,417,165 1,383,354 1,029,415 1,221,274

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,499,837 2,499,837 446,485 24,215 822,610 949,218 66,205 16,985 62,325 111,794

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

          ĐV tính: 1000 đồng

Chênh 

lệch

Tổng số 

liệu quyết 

toán

 được 

duyệt

Tổng số 

liệu báo 

cáo

 quyết toán

Nội dung
Số 

TT
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Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 8 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm 2019

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CTHADS  ngày ……./01/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)



2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B



3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A



2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B



Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
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Văn phòng Cục

Chi cục 

THADS 

Thành phố 

Chi cục 

THADS 

Yên Sơn

Chi cục 

THADS 

Sơn 

Dương

Chi cục 

THADS 

Hàm yên

Chi cục 

THADS 

Chiêm Hóa

I Quyết toán thu ( phí thi hành án)

1 Số thu phí, lệ phí 3,041 148,748 12,443 14,358 25,607 17,729

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 473,182 363,736 142,256 121,315 64,545 112,737

 - Phí thi hành án được trích lại 1,977 96,686 8,088 8,509 16,645 11,524

 - Phí THA được điều hòa 471,205 267,049 134,169 112,806 47,900 101,213

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 456 22,312 1,898 1,964 3,841 2,659

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi quản lý hành chính 5,880,054 2,508,929 2,302,769 2,274,262 1,563,928 1,651,657

1.1 Kinh phí thực hiện chế đô tự chủ 4,784,056 2,292,691 2,150,058 2,042,539 1,399,673 1,414,196

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 970,998 196,238 152,711 231,723 164,255 237,461

1.3 Kinh phí UBND hỗ trợ 125,000 20,000

2 Nghiên cứu khoa học

Thuyết minh

1. Kinh phí thực hiện tự chủ:

 - Số liệu lấy trong báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của từng đơn vị được xét duyệt.

2. Kinh phí không tự chủ 

 Bao gồm các khoản:  mua sắm tài sản theo Đề án, sửa chữa nhà cửa, 

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu 

báo cáo 

quyết 

toán

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

Số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số             /QĐ-CTHADS  ngày 9 tháng 01 năm 2020 của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang)

Số 

TT
Nội dung
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Chi cục 

THADS Na 

Hang

Chi cục 

THADS 

Lâm Bình

20,077,545 #REF!

1,500 5,842 #REF!

80,045 81,067 1,438,882 #REF! 1438882

975 3,797 148,200 #REF!

79,070 77,269 1,290,682 #REF!

225 876 34,231 #REF!

0 #REF!

1,176,297 1,280,767 18,638,663 #REF! #REF!

1,009,532 1,161,105 16,253,850 #REF!

166,765 119,662 2,239,813 #REF!

145,000 #REF!

18,638,663

151228.42

18,789,891

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số             /QĐ-CTHADS  ngày 9 tháng 01 năm 2020 của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang)

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán
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